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Phúc-Dư (Sở Hậu Giang)

Minh-Chiến (Sở Nghệ An)

chiều 01

chiều 01

Sáng 03Anh-Thủy (ĐH Quy Nhơn)

Sáng 02

Phước-Dũng (Sở Đắklắk)

Hiếu-Huy(Sở Tây Ninh)

chiều 01

Khôi-Vinh(Sở Đắklắk)

Quân-Cộng(Sở Hà Nội)

T35

Giang-Dân(ĐH Thăng Long)

Tường-Tồn(ĐH Kiên Giang)

Hải-Mạnh(Sở Hà Nội)

Chung-Đức(Sở Hà Giang)

Việt-Cường(Sở Hòa Bình)

Đạt-Anh(Sở Thanh Hóa)

T23

Dũng-Hiệp (ĐH KT Q.dân)

Hải-Phương(ĐH SP TDTT HN)

chiều 01

Khánh-Hào(ĐH Mở Hà Nội)

T22

Hiếu-Quyết (ĐH Vinh)

Huy-Công(Sở Nghệ An)

Giang-Toán(Sở Lâm Đồng)



1

T10

2

3

T1 T26

4

T11

5

6 T34 sáng 04

T12

7

T27

8 chiều 03

T2

9

T13

10 T38 BK1

3 11
chiều 04

12 T14

T3

13

T28 chiều 03

14

T15

15

16 sáng 04

T4

17

18

T29 chiều 03

19

20

Chiều 02

XII:   Đôi NAM -Nữ: Dưới 35 T                                                              Nhánh 1

Thành-Huyền(ĐH Tân Trào)

Chiều 02

Chiến-Huệ(Sở Nghệ An)

Dũng-Yến (ĐH Th.Nguyên)

Luân-Lý (Sở Khánh Hòa)

Đức-Hà (Sở Hòa Bình)

Dương-Huy(Sở Tây Ninh)

Chiều 02

Nguyệt-Đạt(Sở Q.Trị)

Sáng 01

Hiếu-Hiền (ĐH Vinh)

Vinh-Huyền (Sở Đắklắk)

Sáng 01

chiều 03

Vân-Trung(ĐH Sài Gòn)

Chiều 02

Thương-Loan(Sở Đà Nẵng)

Châu-Toán(Sở Lâm Đồng)

Sáng 01

Trang-Anh(Sở Thanh Hóa)

Hải-Ngân(ĐH SP TDTT HN)

T35

Dư-Duyên(Sở Hậu Giang)

Điệp-Ly(ĐH Vinh)

Chiều 02

Sáng 01

Phúc-Cương(Sở Hậu Giang)

T16

Hà-Anh(Sở Bắc Ninh)

T17

Dương-Diệp (ĐH Huế)

Quỳnh-Trường(ĐH Thủ Đô HN)

Chiều 02

Chiều 02

Chiều 02



21

22

23 chiều 03

Sáng 01

24 T19

25

sáng 04

26 T36

27 T20

Sáng 01

28

T39 bk2

chiều 03 chiều 04

30

31

T22

32

T7 Sáng 01

33 chiều 03

T32

34

Sáng 01

35 T23

36

T37 sáng 04

37

T24

T9 Sáng 01

39 T33

chiều 03

40

41

Dương-Linh(Sở Hưng Yên)

ĐÔI NAM -NỮ 36-45 T: 

Nhi-Hòa (ĐH Huế)

T31

T18

Toàn-Nghĩa(Sở Nam Định)
T30

T5

Hiền-Anh (ĐH Mở H.Nội)

Sáng-Mến(Sở Hà Nam)

T21

Thảo-Tiến(ĐH Sài Gòn)

Dung-Phụng (ĐH Đà Nẵng)

Khôi- Trân(Sở Đắklắk)

Bình-Linh(Sở Ninh Bình)

T6

Đăng-Quyên (Sở Đồng Nai)

An-Thơm (Sở Hà Nội)

Trang-Nhựt (Sở Khánh Hòa)

Huyền Thương(ĐHSP KT Hưng Yên)

Dương-Mạnh (Sở Nam Định)

29 Tùng-Ánh(Sở Bắc Ninh)

Chiều 02

Chiều 02

Chiều 02

38 Việt-Mơ (Sở Hòa Bình)

Hiếu-Vân (ĐH Thái Nguyên)

T25

Dịu-Tú (Sở Hà Nội)

Huy-Quỳnh (Sở Nghệ An)

Anh-Trường(ĐH Đà Nẵng)

T8

Hương-An (ĐH Trà Vinh)

Chiều 02

Chiều 02

Chiều 02

Chiều 02

Chiều 02

NHÁNH II



TT NỘI DUNG MÃ TRẬN SỐ TRẬN

ĐÔI NỮ 46-55 T1 1

ĐÔI NAM NỮ: 36-45 T1-T10 10

ĐÔI NAM NỮ: 36-45 T1-T9 9 20

ĐÔI NAM 46-55 T1-T7 7

ĐÔI NAM 36-45 T1-T18 18

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG T1-T7 7

ĐÔI NỮ 35 TRỞ XUỐNG T1-T4 4

Đôi nữ: 46-55 T2 -T5 4 40

Đôi Nam 46-55 T8-T15 8

Đôi Nam 36-45 T19-T34 16

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG T8-T23 16 40

ĐÔI NAM NỮ: 46-55 T1-T7 7

ĐÔI NAM NỮ: 36-45 T11-T26 16

ĐÔI NAM NỮ: 35 TRỞ XUỐNG T10-T25 16

Đôi nữ: 36-45 T1-T13 13 52

Đôi nam: 36-45 T35-T42 8

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG T24-T31 8

ĐÔI NAM NỮ: 46-55 T8-T15 8

ĐÔI NỮ:46 -55 T2-T5 4

Đôi nữ: 36-45 t14-t21 8 36

NAM-NỮ: 36-45 T27-T34 8

NAM-NỮ: 35 TRỞ XUỐNG T26-T33 8

ĐÔI NỮ: 46-55 BK1, BK2, CK 3

ĐÔI NAM NỮ: 46-50 T16-T19 4

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG T32-T35 4 35

ĐÔI NỮ: 35 TRỞ XUỐNG T5-T12 8

N-NỮ: 36-40T T35-T38 4

N-NỮ: 35T TRỞ XUỐNG T34-T37 4

M-NỮ: 46-55 BK1, BK2, 2

ĐÔI NAM:46-55T T12-T15 4

ĐÔI NAM:36-45T T43-T46 4

ĐÔI NỮ: 36-45 T22-T25 4

ĐÔI NỮ: 35 TRỞ XUỐNG T13-T16 4

ĐÔI NAM: 35 TRỞ XUỐNG BK1, BK2 2 28

N-NỮ: 36-45 BK1, BK2 2

N-NỮ 35 TRỞ XUỐNG BK1, BK2 2

n-Nữ lãnh đạo T1-T3 3

T4-T5 BK 2

NAM L.ĐẠO 51: T1-T4 4

NAM L.ĐẠO 50:  T1-T4 4

T5-T12 8

T13-T16 4

C4

C3

S2

C1

S

S3

C2

S4



Đôi nam 46-55 bk1,bk2 2

Đôi nam: 36-45 47 BK1, 48 BK2 2

Đôi nữ: 36-45 BK1, BK2,CK 3

ĐÔI NỮ: 35 TRỞ XUỐNG BK1, BK2,CK 3 39

NAM L.ĐẠO 50:  BK1, BK2 2

ĐÔI NAM -NỮ: 46-55 CK 1

ĐÔI NAM -NỮ: 36-45 CK 1

ĐÔI NAM -NỮ: 35 CK 1

N-Nữ lãnh đạo CK 1

Đôi nam: 46-55 CK 1

NAM L.ĐẠO 51:  CK 1

NAM L.ĐẠO 50  CK 1

Đôi Nam: 36-45 CK 1

Đôi Nam: 36-45 CK 1 11

301

S5

C4



THỜI GIAN NỘI DUNG MÃ TRẬN
SỐ 

TRẬN

ĐÔI NAM -NỮ: 36-45
T1 - T2 - T3 - T4 - T5 -T6

T7 - T8 - T9 - T10 
10

ĐÔI NAM -NỮ: 36-45
T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - 

T8 - T9 
9

19

ĐÔI NỮ: 46-55 T1 1

ĐÔI NAM: 46-55 T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 7

ĐÔI NAM: 36-45

T1 - T2 - T3 - T4 - T5 -T6

T7 - T8 - T9 - T10 - T11-T12

T13 -T14 -T15 -T16-T17-T18

18

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG T1 - T2 - T3 - T4 - T5-T6 - T7 7

ĐÔI NỮ 35 TRỞ XUỐNG T1-T2 - T3-T4 4

Đôi nữ: 46-55 T2 -T3-T4-T5 4 41

Đôi Nam 46-55
T8 - T9 - T10 - T11 - T12  T13 -

T14 -T15
8

Đôi Nam 36-45

T19- T20 - T 21 -T22 - T23 -T24 - 

T25 - T26 - T27 - T28 - T29- T30 - 

T31 - T32 -T33-T34

16

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG

T8 - T9 - T10 - T11 - T12  -T13 -

T14 -T15 -T16 -T17 -T18 -T19 -

T20 -T21 -T22-T23

16

40

ĐÔI NAM NỮ: 46-55 T1 - T2 - T3 - T4 - T5-T6 - T7 7

ĐÔI NAM NỮ: 36-45

T11 - T12  -T13 -T14 -T15 -T16 -

T17 -T18 -T19 -T20 -T21 -T22-

T23 -T24 -T25 -T26

16

ĐÔI NAM NỮ: 35 TRỞ XUỐNG

T10-T11 - T12  -T13 -T14 -T15 -

T16 -T17 -T18 -T19 -T20 -T21 -

T22-T23 -T24 -T25

16

Đôi nữ: 36-45

T1 - T2 - T3 - T4 - T5 -T6

T7 - T8 - T9 - T10 - T11 - T12 - 

T13

13

52

Đôi nam: 36-45
T35 - T36 - T37 - T38 -      T39 - 

T40 - T41 - T42
8

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG
T24 - T25 -T26 - T27 - T28 -T29 - 

T30 - T31
8

ĐÔI NAM NỮ: 46-55
T8- T9 - T10 - T11 - T12 - T13 - 

T14 - T15
8

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC NĂM 2022

sáng 02/11 Từ 

7h30 - 12h00 

(40 trận)

Chiều 02/11 

Từ 13h30 - 

18h00 (52 

trận)

sáng 03/11 Từ 

7h30 - 12h00 

(32 trận)

Chiều 01/11 

Từ 13h30 - 

18h00 (41 

trận)

sáng 01/11 Từ 

9h00 - 12h00 

(19 trận)



Đôi nữ: 36-45
T14 -T15 -T16 -T17 -T18 -T19 -

T20 -T21 
8

32

NAM-NỮ: 36-45
T27- T28 - T29 - T30 - T31 - T32 - 

T33 - T34
8

NAM-NỮ: 35 TRỞ XUỐNG
T26 - T27 - T28 - T29 - T30 - T31 - 

T32 -T33
8

ĐÔI NỮ: 46-55 BK1, BK2, CK 3

ĐÔI NAM NỮ: 46-55 T16-T17 - T18 - T19 4

ĐÔI NAM 35 TRỞ XUỐNG T32-T33- T34 -T35 4

ĐÔI NỮ: 35 TRỞ XUỐNG
T5 -T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T11 - 

T12
8

35

Đôi Nam Nữ: 36-45T T35 - T36 - T37 - T38 4

Đôi Nam Nữ: 35T TRỞ XUỐNG T34 -T35 - T36 - T37 4

Đôi Nam Nữ: 46-55 BK1, BK2, 2

ĐÔI NAM:46-55T T16 - T17 - T18 - T19 4

ĐÔI NAM:36-45T T43 - T44 - T45 - T46 4

ĐÔI NỮ: 36-45 T22-T23 - T24 - T25 4

ĐÔI NỮ: 35 TRỞ XUỐNG T13-T14 - T15 - T16 4 28

ĐÔI NAM: 35 TRỞ XUỐNG BK1, BK2 2 28

Đôi Nam Lãnh đạo 50:  T1-T2-T3-T4 4

Đôi Nam lãnh đạo trên 51: T1-T2-T3-T4 4

Đôi Nam-Nữ lãnh đạo T1-T3 3

NAM L.ĐẠO 50:  
T5-T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T11 - 

12
8

N-NỮ: 36-45 BK1, BK2 2

N-NỮ 35 TRỞ XUỐNG BK1, BK2 2

Đôi Nam-Nữ lãnh đạo T4-T5 BK 2

Đôi nam Lãnh đạo trên 51 T T5-T6 BK 2

Đôi nữ: 36-45 BK1, BK2 2

ĐÔI NỮ: 35 TRỞ XUỐNG BK1, BK2 2

Đôi Nam Lãnh đạo 50:  T13-T14 - T15 - T16 4

Đôi nam 46-55 BK1, BK2 2

Đôi nam: 36-45 47 BK1, 48 BK2 2

Đôi nữ: 36-45 CK 1

ĐÔI NỮ: 35 TRỞ XUỐNG CK 1 41

Đôi Nam Lãnh đạo 50:  BK1, BK2 2

ĐÔI NAM -NỮ: 46-55 CK 1

ĐÔI NAM -NỮ: 36-45 CK 1

ĐÔI NAM -NỮ: 35 CK 1

Đôi Nam-Nữ lãnh đạo CK 1

Đôi nam: 46-55 CK 1

Đôi Nam lãnh đạo trên 51: CK 1

Đôi Nam Lãnh đạo 50:  CK 1

Đôi Nam: 36-45 CK 1

ĐÔI NAM: 35 TRỞ XUỐNG CK 1 11

299 208

KẾT THÚC VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

sáng 03/11 Từ 

7h30 - 12h00 

(32 trận)

Chiều 03/11 

Từ 13h30 - 

18h00 (35 

trận)

sáng 04/11 Từ 

7h30 - 12h00 

(28 trận)

Chiều 04/11 

Từ 13h30 - 

18h00 (39trận)

Sáng 5/11 

Từ 7h30

( 11 Trận)


